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Mẫu 01 – Danh sách đăng ký người hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa Khoa MedGreen trực thuộc 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Medgreen. 

2. Địa chỉ: Số nhà 248 Đường Đặng Xuân Bảng, Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh 

Bình. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 07h00 đến 

19h00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, Tết. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

        4.1. Danh sách báo tăng người hành nghề: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Bùi Văn 

Xuân 

0000519/ĐB-

GPHN 

Hình ảnh Y 

học 

Từ 07h00 

đến 19h00 

tất cả các 

ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, 

ngày Lễ, Tết. 

Kỹ thuật Y 

chuyên 

khoa X-

quang 

  

2 
Ngô Quang 

Hội 

000085/NĐ-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ 07h00 

đến 19h00 

tất cả các 

ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, 

ngày Lễ, Tết. 

Bác sĩ 

KCB Y 

học cổ 

truyền 

  

3 
Lê Thị Thúy 

Hà 

001284/NĐ-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Từ 07h00 

đến 19h00 

tất cả các 

ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, 

ngày Lễ, Tết. 

Y sĩ đa 

khoa/Phòn

g xét 

nghiệm 
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4.2. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện tại: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Mạnh 

Dung 

001153/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng 

hợp, Lao 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Nội – Người 

chịu trách 

nhiệm CMKT 

PK – Phụ trách 

phòng khám 

Nội 

  

2.  Đàm Thị Thanh 

Tâm 

0003157/TB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 từ 17h30 

đến 19h00; từ 

07h00 đến 

19h00 thứ 7, 

ngày Lễ, Tết; 

ngày nghỉ bù 

tại đơn vị hiện 

đang công tác 

Bác sĩ CKI 

KCB chuyên 

khoa Nội 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 từ 7h00 

đến 17h00, CN 

tại Bệnh viện 

Phúc Sơn 

 

3.  
Mai Hồng Quân 

006072/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 

17h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa 

nội 
  

4.  
Đào Ngọc Chất 

0004868/TB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Từ 07h00 đến 

17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6. 

Thạc sĩ KCB 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng, Bác 

sĩ định hướng 

chuyên khoa Nhi 

- Phụ trách 

phòng khám Tai 

– Mũi – Họng 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 từ 17h30 đến 

21h00 ; Thứ 7, 

CN ngày Lễ, Tết 

tại Phòng khám 

Đào Chất 

 

5.  
Giang Tú Anh 

008486/TB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 từ 17h30 

đến 19h00; từ 

07h00 đến 

19h00 thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết; ngày 

nghỉ bù tại đơn 

vị hiện đang 

công tác 

Bác sĩ CKI 

chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 từ 7h00 

đến 17h00 tại 

Trung tâm 

Giám Định y 

khoa tỉnh Thái 

Bình 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

6.  
Lê Duy Long 

037821/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng Hàm 

Mặt 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt -

Phụ trách phòng 

khám Răng – 

Hàm – Mặt   

  

7.  Nguyễn 

Quang Hoàn  

000145/TBC

CHN  

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh  

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Chuẩn đoán hình 

ảnh – Phụ trách 

phòng Chẩn 

đoán hình ảnh  

  

8.  
Bùi Văn Xuân 

0000519/ĐB-

GPHN 

Hình ảnh Y 

học 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Kỹ thuật Y 

chuyên khoa 

X-quang 

  

9.  
Phạm Thị Loan 

002101/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết 

Bác sĩ chuyên 

khoa Xét 

nghiệm - Phụ 

trách phòng Xét 

nghiệm 

  

10.  
Lê Thị Thái 

007940/NĐ-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

Từ 7h00 đến 

19h, tất cả các 

ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Cử nhân cao 

đẳng kỹ thuật 

xét nghiệm 

  

11.  
Lê Thị Thúy Hà 

001284/NĐ-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Y sĩ đa 

khoa/Phòng 

xét nghiệm 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

12.  Hoàng Phương 

Bắc 

001422/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại Chấn 

thương 

chỉnh hình 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày thứ 

2,4,5,7, chủ 

nhật, ngày Lễ, 

Tết 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Ngoại Chấn 

thương chỉnh 

hình– Phụ trách 

phòng khám 

Ngoại 

  

13.  Phạm Ngọc 

Khuyến 

001537/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Từ 07h00 đến 

17h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Ngoại 
  

14.  Phạm Văn 

Hùng 

001613/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng 

hợp; Mắt 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết 

Bác sĩ CKI KCB 

chuyên khoa 

Mắt – Phụ trách 

phòng khám Mắt 

  

15.  
Vũ Thị Vân 

001898/ND-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da Liễu 

Từ 07h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết 

Bác sĩ chuyên 

khoa Da Liễu– 

Phụ trách 

phòng khám 

Da liễu 

  

16.  Phạm Thị 

Thanh Hồng 

001070/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần từ T2 đến 

T6, ngày Lễ; 

nghỉ Tết 

Bác sĩ CKI Nhi   

17.  
Phạm Thị Đào 

001958/TB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa nhi-Phụ 

trách phòng 

khám Nhi 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

18.  Phạm Quang 

Bình 

000228/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng 

hợp, Siêu 

âm 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Bác sĩ chuyên 

khoa Nội; Siêu 

âm 
  

19.  
Trần Thị Loan 

007184/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ 

truyền;Vật 

lý trị liệu – 

Phục hồi 

chức năng 

Từ 07h00 đến 

17h00, từ thứ 

2 đến thứ 7, 

Ngày lễ, Tết 

Bác sĩ Y học 

cổ truyền;Vật 

lý trị liệu – 

Phục hồi chức 

năng– Phụ 

trách phòng 

khám Y học cổ 

truyền 

Từ 17h30 đến 

20h30, từ thứ 

2 đến thứ 6. 

Từ 7h00 đến 

20h30 chủ 

nhật tại phòng 

khám An 

Nguyên 

 

20.  
Lê Thị Trang 

0003291/HN

A-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng  Y học 

cổ truyền 

Từ 07h00 đến 

19h00, từ thứ 

2 đến CN, 

Ngày lễ, Tết 

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
  

21.  
Đỗ Văn Bình 

001597/HP-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ 07h00 đến 

17h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Bác sĩ KCB 

Y học cổ 

truyền 

  

22.  
Ngô Quang Hội 

000085/NĐ-

GPHN 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng YHCT 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Bác sĩ KCB 

Y học cổ 

truyền 

  

23.  
Trần Thái Sơn 

001638/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội tổng 

hợp, siêu 

âm. 

 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 từ 07h00 

đến 17h00;  

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

nội tổng hợp, 

siêu âm 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

24.  Hoàng Văn 

Nghĩa 

001497/NĐ-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tâm Thần 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Thạc sĩ – Bác 

sĩ Chuyên khoa 

Tâm Thần -

Phụ trách 

phòng khám 

Tâm thần kinh 

  

25.  Nguyễn Thị 

Trang 

000953/NĐ-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Bác sĩ chuyên 

khoa Phụ Sản – 

Phụ trách 

phòng khám 

Phụ Sản 

  

26.  Nguyễn Tiến 

Dũng 

QY190005/G

PHN-BQP 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Đa khoa 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Y sĩ KCB đa 

khoa/Phòng 

khám nội 
  

27.  Nguyễn Thị 

Thương Hiếu 

040292/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Y sỹ KCB Y 

học cổ truyền 
  

28.  
Đỗ Thị Thúy 

004293/HNA-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Y sỹ KCB Y 

học cổ truyền 
  

29.  
Lê Triều An 

000931/LĐ-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ 

truyền 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Y sĩ YHCT/ 

Phòng khám 

YHCT 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

30.  
Đào Trọng Sinh 

001306/NB-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ 

truyền 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Y sĩ YHCT/ 

Phòng khám 

YHCT 
  

31.  Phạm Tiến 

Hiệp 

003379/NĐ-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

theo y lệnh 

của bác sỹ 

điều trị 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Trung cấp điều 

dưỡng 
  

32.  
Lê Thị Hải Yến 

000501/NĐ-

GPHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

theo y lệnh 

của bác sỹ 

điều trị 

Từ 7h00 đến 

19h00, tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ; nghỉ Tết 

Cử nhân điều 

dưỡng/ Phòng 

khám nhi 
  

33.  Hoàng Thị 

Ngọc Yến 

000313/NĐ-

GPHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

theo y lệnh 

của bác sỹ 

điều trị 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Cử nhân điều 

dưỡng/Phòng 

khám nội 
  

34.  Nguyễn Thị 

Thu Ngọc 

000843/NB-

GPHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

theo y lệnh 

của bác sỹ 

điều trị 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Cử nhân điều 

dưỡng/Phòng 

khám nội 
  

35.  
Trần Thị Yến 

001222/NB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Điều 

dưỡng/Phòng 

khám mắt 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

36.  
Vũ Thị Thảo 

001223/NB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Điều 

dưỡng/Phòng 

khám tai – 

mũi – họng 

  

37.  
Phạm Thị Thảo 

001305/NB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Điều 

dưỡng/Phòng 

khám ngoại 
  

38.  Vũ Minh 

Phương 

001225/NB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 

19h00 tất cả 

các ngày trong 

tuần, kể cả 

ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày 

Lễ, Tết. 

Điều 

dưỡng/Phòng 

khám sản 
  

 

  Ninh Bình, ngày 15  tháng 04 năm 2026 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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